
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 20, ngách 66/111, tổ 8A, đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

03/10/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP SUNSHINE VIỆT NAM

0108009551

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào 
đâu: Bán buôn đồ kim chỉ: kim, chỉ khâu; Bán buôn ô dù; Bán 
buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; Bán buôn đồng hồ đeo tay, 
đồng hồ treo tường và đồ trang sức; Bán buôn nhạc cụ, sản 
phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi.

4649(Chính)

2. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết:
- Sản xuất y phục hoặc đồ trang sức giả như: 
+ Nhẫn, vòng tay, vòng cổ và các chi tiết trang sức tương tự 
được làm từ tấm kim loại thường mạ kim loại quý;
+ Đồ trang sức bao gồm đá giả như đá ngọc giả, kim cương 
giả;
- Sản xuất dây đeo đồng hồ kim loại (trừ kim loại quý). 

3212

3. Sản xuất sợi 1311

4. Sản xuất vải dệt thoi 1312

5. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP SUNSHINE VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUNSHINE VIET NAM GENERAL 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SUNSHINE VIET NAM GENERAL 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1321

7. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) 1322

8. Sản xuất thảm, chăn đệm 1323

9. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1329

10. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh .

4773

11. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4774

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

13. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết:
- Đồ dệt, trang phục và giầy dép;
- Đồ trang sức, thiết bị âm nhạc, bàn ghế, phông bạt, quần áo;
- Sách, tạp chí;

7729

14. Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết:
- Sửa chữa xe đạp;
- Sửa chữa quần áo;
- Sửa chữa đồ trang sức;
- Sửa chữa đồng hồ, dây, hộp đồng hồ;
- Sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao (trừ súng thể thao);

9529

15. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ;

3290

16. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721
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17. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết:
- Dạy các môn thể thao;
- Dạy thể thao, cắm trại;
- Dạy thể dục;
- Dạy cưỡi ngựa;
- Dạy bơi;
- Dạy võ thuật;
- Dạy yoga.

8551

18. Hoạt động của các cơ sở thể thao 9311

19. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao 9312

20. Hoạt động thể thao khác 9319

21. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

22. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;

4669

23. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

24. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

25. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

26. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

27. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

28. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

29. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

30. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

31. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

32. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

33. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: 
Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa;

4610

34. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

35. Bán buôn tổng hợp 4690

36. Cho thuê xe có động cơ 7710

37. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

38. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

39. Bán buôn đồ uống 4633
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
NHẬT 
MINH

Số 26, ngõ 2 Hàm 
Long, Phường Phan 
Chu Trinh, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

800.000.000 80,000 001075000832

2NGUYỄN 
NHẬT 
QUANG

Số 26, ngõ 2 Hàm 
Long, Phường Phan 
Chu Trinh, Quận 
Hoàn Kiếm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

200.000.000 20,000 001073008695

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001075000832
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 26, ngõ 2 Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh, 
Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 26, ngõ 2 Hàm Long, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NHẬT MINH Nam

03/11/1975 Kinh Việt Nam

31/12/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 03/10/2017 đến ngày 02/11/2017


